
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 31 Từ ngày/From 16/03/2026 đến ngày/To 20/03/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Sử Ái Hoàng Thư 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

16/03/2026 

1 SHCN   

2 GDTC 

Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác tâng bóng ( 
tiếp theo ) 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC 

- Ôn nhip nhảy dây. 
-Tổ chức trò chơi nhảy dây. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
-Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

4  Ngữ Văn   

5 Ngữ Văn   

6 English (Expat) 

E7: 2nd Semester Mid-term Test 
E8: Unit 9: Vocabulary & Listening: SB 
p.113 + p.116 & WB p.79 
E9: Gateway to exams: SB pp.108-109 

E7: Học sinh mang theo 
TBĐT  

7 English (Expat) 

E7: 2nd Semester Mid-term Test 
E8: Unit 9: Vocabulary & Listening: SB 
p.113 + p.116 & WB p.79 
E9: Gateway to exams: SB pp.108-109 

E7: Học sinh mang theo 
TBĐT  

8 English 

E7: Unit 9: Grammar: SB pp.124-125 
(HW: WB p. 88) 
E8: Unit 9: Grammar: SB pp.112-113 & 
WB p.78 (cont.) 
E9: REVIEW 

 

9 LS&ĐL Ôn Tập kiểm tra GKII 
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

17/03/2026 

1 Tin học - CN-KT Điệu nhảy đường phố Học tại Makerspace 

2 Tin học - CN-KT Điệu nhảy đường phố Học tại Makerspace 

3 KHTN Ôn tập - kiểm tra  



  

 

 

4  Ngữ Văn   

5 Ngữ Văn   

6 English 

E7: Unit 9: Developing speaking: SB 
p.126 
E8: 2nd Semester Mid-term test 
E9: 2nd Semester Mid-term test 

E8 +E9: Học sinh mang theo 
TBĐT 

7 English 

E7: Unit 9: Developing speaking: SB 
p.126 
E8: 2nd Semester Mid-term test 
E9: 2nd Semester Mid-term test 

E8 +E9: Học sinh mang theo 
TBĐT 

8 English 

E7: Unit 9: Developing speaking: WB 
p.89 
E8: Unit 9: Grammar: SB pp.112-113 & 
WB p.78 (cont.)  
E9: Unit 9: Grammar: SB pp.112-113 + 
WB p.78 

 

9 KHTN Ôn tập - kiểm tra  

Thứ Tư 
Wednesday 
18/03/2026 

1 English (Expat) 
E7: KET sample Speaking 10 
E8:  Unit 9: Life skills: SB pp.114-115 
E9:  Gateway to exams: WB pp.74-75 

 

2 English (Expat) 
E7: KET sample Speaking 10 
E8:  Unit 9: Life skills: SB pp.114-115 
E9:  Gateway to exams: WB pp.74-75 

 

3 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

4  Toán Đa thức một biến Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Đa thức một biến Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 KHTN Kiểm tra giữa kì 2  

7 KHTN Kiểm tra giữa kì 2  

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

19/03/2026 

1 Math   

2 Math   

3 GTS 
DỰ ÁN OUR OWN WORLD 
 

Giấy, bút viết, tài liệu thực 
hành 



  

 

 

 

4  Mỹ thuật 
Chủ đề: Mẫu vật dạng khối trụ, khối 
cầu (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Mẫu vật dạng khối trụ, khối 
cầu (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

6 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 4 
E8:  Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 4  (cont.) 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 3 

E7+E8+E9: HS mang theo 
TBĐT 

7 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 4 
E8:  Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 4  (cont.) 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 3 

E7+E8+E9: HS mang theo 
TBĐT 

8 Âm nhạc 
Nhạc cụ: Thực hành đệm hát cho bài 
hát Cuộc đời tươi đẹp 
 

Mang SGK,bình nước 

9 Âm nhạc 
Lý thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, 
thuật ngữ về sắc thái cường độ. 
 

Mang SGK,bình nước 

Thứ Sáu 
Friday 

20/03/2026 

1 LS&ĐL Kiểm tra giữa học kì II  Thiết bị điện tử đã tải ứng 
dụng azota.  

2 LS&ĐL Kiểm tra giữa học kì II  Thiết bị điện tử đã tải ứng 
dụng azota.  

3 GDCD/KNS 
Làm việc nhóm – Giải quyết các xung 
đột nhóm (tt) Bút màu, bút ghi chép, giấy 

4  GDĐP (STEAM PBL)  Dự án PAPERTECTURE HS mang theo TBĐT 

5 GDĐP (STEAM PBL) Dự án PAPERTECTURE HS mang theo TBĐT 

6 Toán Đường trung trực của một đoạn thẳng Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Làm quen với biến cố ngẫu nhiên Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


